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DANH SÁCH CB-GV-NV 
ĐĂNG KÝ THAY NHỚT MIỄN PHÍ
Chương trình “Ngày hội 4S – Lái xe an toàn” năm 2019

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỆN THOẠI
	LOẠI XE
	BIỂN SỐ XE
	GHI
CHÚ

	1
	HOÀNG NGỌC CẢNH
	0938248817
	Tay ga
	53P-0109
	P.CTCT-HSSV

	2
	HỒ MINH LỢI
	0903663347
	Tay ga
	59P-602112
	Nt

	3
	PHAN ĐỨC LONG
	0989064265
	Tay ga
	59P2-5722
	Nt

	4
	NGUYỄN NGỌC HIỆP
	0908147397
	Tay ga
	52F5-1131
	Nt

	5
	NGUYỄN TRUNG DŨNG
	0165880068
	Tay ga
	73F1-11270
	Nt

	6
	BÙI ĐỨC PHƯỚC
	01627375175
	Xe số
	62P1-324.09
	Nt

	7
	HÀ NHẬT THANH
	0907524610
	Tay ga
	59F2-002119
	Nt

	8
	TRẦN VĂN LÝ
	
	Xe số
	52F2-5722
	Nt

	9
	TRỊNH TUẤN VŨ
	0904790153
	Tay ga
	[bookmark: _GoBack]59P1-007.29
	Nt

	10
	NGUYỄN TẤT THẮNG
	0932787683
	Tay ga
	59P1-651.35
	Nt

	11
	HUỲNH VĂN HIẾU
	
	Tay ga
	59F1-8958
	Nt

	12
	NGUYỄN THỊ NHUNG
	0902660091
	Tay ga
	55Y3-2233
	Nt

	13
	LÊ THỊ NỮ
	0935014298
	Tay ga
	50N1.811.74
	Nt

	14
	BÙI THỊ DƯƠNG
	0939273434
	Xe số
	47Y5-0468
	Nt

	15
	NGUYỄN THỊ KIM ANH
	0914163380
	Tay ga
	59Y1-235.44
	Nt

	16
	VÕ THỊ TUYẾT
	
	Tay ga
	59G1-42955
	Nt

	17
	LÊ THỊ HÀ GIANG
	0918806694
	Tay ga
	39576
	Nt

	18
	PHẠM THỊ LÊ CHI
	0909450818
	Tay ga
	59Y1-66911
	Nt

	19
	TRẦN THỊ THU HÀ
	0908332771
	Tay ga
	51R1-9647
	Nt
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